
TH/Tỉnh 

giao

TH/HĐND 

huyện giao

Tổng thu NSNN trên địa bàn (A+B) 130.000 230.000 180.720 139,02 78,57

A Thu cân đối NSNN 130.000 230.000 180.720 139,02 78,57

I Thu nội địa 130.000 230.000 164.558 126,58 71,55

1 Thu từ kinh tế Quốc doanh  150 150 205 136,67 136,67

2 Thu từ khu vực Ngoài quốc doanh 18.230 18.230 15.205 83,41 83,41

3 Thuế sử dụng đất nông nghiệp      

4 Thuế thu nhập cá nhân 5.500 5.500 7.348 133,60 133,60

5 Lệ phí trước bạ  22.000 22.000 15.782 71,74 71,74

6 Thu phí, lệ phí    2.700 2.700 1.434 53,11 53,11

7 Thuế nhà đất (Thuế phi Nông nghiệp)     60 60 11 18,33 18,33

8 Thuế chuyển quyền SD đất   

9 Tiền thuê mặt đất, mặt nước   1.530 1.530 3.647 238,37 238,37

10 Tiền sử dụng đất 70.000 170.000 111.106 158,72 65,36

11 Thu cấp quyền khai thác KS 3.530 3.530 6.979 197,71 197,71

12 Thu tại xã 1.400 1.400 172 12,29 12,29

13 Thu khác ngân sách 4.900 4.900 2.669 54,47 54,47

II Thu kết dư ngân sách năm trước

III Thu chuyển nguồn 16.162

B Thu huy động đóng góp của nhân dân

C Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 663.701 663.701 369.021 55,60 55,60

- Bổ sung cân đối ngân sách 663.701 663.701 337.703 50,88 50,88

- Bổ sung có mục tiêu 31.318

Tổng số (A+B+C) 793.701 893.701 549.741 69,26 61,51

ĐVT: Triệu đồng

TT Nội dung chi
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